
      SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI                                                      THỜI KHOÁ BIỂU SÁNG LỚP 12 ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2022 
TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI Áp dụng từ ngày 23-5-2022

Ngày Tiết TN1 TN2 XH1 XH2 XH3 XH4 XH5 XH6 XH7 XH8 XH9 XH10 XH11 XH12

Thứ 2

1
Vật lý 
 Liên

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Văn học 
 PhượngV

Lịch sử 
 Ánh

Địa lí 
 ThúyĐ

Văn học 
 B.Ngọc

Toán 
 Kiên

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Lịch sử 
 Sơn

Địa lí 
 Quân

Toán 
 Trà

GDCD 
 Toàn

Văn học 
 Dung(V)

Toán 
 Hiếu

2
Vật lý 
 Liên

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Lịch sử 
 Ánh

Văn học 
 PhượngV

Địa lí 
 ThúyĐ

Văn học 
 B.Ngọc

Lịch sử 
 Sơn

Địa lí 
 Thương

Toán 
 Trà

Toán 
 Hiếu

Địa lí 
 Hằng

Ngoại ngữ 
 Tiếp

GDCD 
 Toàn

Văn học 
 Dung(V)

3
Toán 
 Kiên

Sinh học 
 Loan

Lịch sử 
 Ánh

Địa lí 
 Quân

Ngoại ngữ 
 Diễn

Toán 
 Nga

Địa lí 
 ThúyĐ

Lịch sử 
 Sơn

Toán 
 Trà

Toán 
 Hiếu

Địa lí 
 Hằng

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Văn học 
 Dung(V)

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

4
Ngoại ngữ 

 Tiếp
Sinh học 

 Loan
Toán 
 Hiếu

Văn học 
 PhượngV

Ngoại ngữ 
 Diễn

Toán 
 Nga

Lịch sử 
 Sơn

Địa lí 
 Thương

Toán 
 Trà

Địa lí 
 Quân

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Toán 
 Kiên

Địa lí 
 Hằng

Văn học 
 Dung(V)

5
Ngoại ngữ 

 Tiếp
Sinh học 

 Loan
Văn học 

 PhượngV
Địa lí 
 Quân

GDCD 
 Toàn

Ngoại ngữ 
 Diễn

Toán 
 Kiên

Lịch sử 
 Sơn

Địa lí 
 Thương

Toán 
 Hiếu

Lịch sử 
 Ánh

Văn học 
 B.Ngọc

Toán 
 Nga

Văn học 
 Dung(V)

Thứ 3

1
Toán 
 Kiên

Toán 
 T.Huyền

Lịch sử 
 Ánh

Văn học 
 PhượngV

Ngoại ngữ 
 Diễn

Toán 
 Nga

GDCD 
 Hạnh

Văn học 
 HiềnV

Địa lí 
 Thương

Lịch sử 
 Nam

Toán 
 Trà

GDCD 
 Toàn

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Toán 
 Hiếu

2
Toán 
 Kiên

Văn học 
 HiềnV

Văn học 
 PhượngV

Lịch sử 
 Ánh

GDCD 
 Toàn

Văn học 
 B.Ngọc

Văn học 
 HuyềnV

Toán 
 T.Huyền

Địa lí 
 Thương

Ngoại ngữ 
 Diễn

Toán 
 Trà

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Toán 
 Nga

GDCD 
 Hạnh

3
Văn học 

 PhượngV
Văn học 
 HiềnV

Ngoại ngữ 
 Diễn

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Lịch sử 
 Ánh

Văn học 
 B.Ngọc

Địa lí 
 ThúyĐ

Toán 
 T.Huyền

Ngoại ngữ 
 Tiếp

GDCD 
 Hạnh

GDCD 
 Toàn

Lịch sử 
 Nam

Toán 
 Nga

Toán 
 Hiếu

4
Văn học 

 PhượngV
Văn học 
 HiềnV

Toán 
 Hiếu

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Lịch sử 
 Ánh

Toán 
 Nga

Địa lí 
 ThúyĐ

Địa lí 
 Thương

Văn học 
 HuyềnV

Văn học 
 B.Ngọc

Toán 
 Trà

Toán 
 Kiên

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Lịch sử 
 Nam

5
Văn học 

 PhượngV
Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Toán 
 Hiếu

Toán 
 T.Huyền

Địa lí 
 ThúyĐ

Toán 
 Nga

Văn học 
 HuyềnV

Văn học 
 HiềnV

Toán 
 Trà

Ngoại ngữ 
 Diễn

Lịch sử 
 Ánh

Ngoại ngữ 
 Tiếp

GDCD 
 Toàn

Lịch sử 
 Nam

Thứ 4

1
Văn học 

 PhượngV
Toán 

 T.Huyền
Ngoại ngữ 

 Diễn
Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Văn học 
 HiềnV

Văn học 
 B.Ngọc

Lịch sử 
 Sơn

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Văn học 
 HuyềnV

Toán 
 Hiếu

Văn học 
 Dung(V)

Toán 
 Kiên

Lịch sử 
 Nam

Địa lí 
 Hằng

2
Toán 
 Kiên

Toán 
 T.Huyền

Ngoại ngữ 
 Diễn

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Toán 
 Yến

Địa lí 
 Quân

Văn học 
 HuyềnV

Văn học 
 HiềnV

Lịch sử 
 Sơn

Toán 
 Hiếu

Văn học 
 Dung(V)

Văn học 
 B.Ngọc

Địa lí 
 Hằng

Lịch sử 
 Nam

3
Toán 
 Kiên

Toán 
 T.Huyền

Địa lí 
 Quân

Văn học 
 PhượngV

Toán 
 Yến

Ngoại ngữ 
 Diễn

Ngoại ngữ 
 Phương A

Văn học 
 HiềnV

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Toán 
 Hiếu

Văn học 
 Dung(V)

Văn học 
 B.Ngọc

Lịch sử 
 Nam

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

4
Văn học 

 PhượngV
Văn học 
 HiềnV

Toán 
 Hiếu

Toán 
 T.Huyền

Ngoại ngữ 
 Diễn

Địa lí 
 Quân

Ngoại ngữ 
 Phương A

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Lịch sử 
 Sơn

Văn học 
 B.Ngọc

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Toán 
 Kiên

Văn học 
 Dung(V)

Địa lí 
 Hằng

5
Văn học 

 PhượngV
Văn học 
 HiềnV

Toán 
 Hiếu

Toán 
 T.Huyền

Toán 
 Yến

Ngoại ngữ 
 Diễn

Toán 
 Kiên

Lịch sử 
 Sơn

Văn học 
 HuyềnV

Văn học 
 B.Ngọc

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Lịch sử 
 Nam

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Văn học 
 Dung(V)

Thứ 5

1
Ngoại ngữ 

 Tiếp
Vật lý 
 Luyện

Văn học 
 PhượngV

GDCD 
 Toàn

Văn học 
 HiềnV

Địa lí 
 Quân

Toán 
 Kiên

Toán 
 T.Huyền

GDCD 
 Hạnh

Lịch sử 
 Nam

Toán 
 Trà

Địa lí 
 Hằng

Văn học 
 Dung(V)

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

2
Toán 
 Kiên

Toán 
 T.Huyền

Văn học 
 PhượngV

Địa lí 
 Quân

Toán 
 Yến

GDCD 
 Toàn

GDCD 
 Hạnh

Văn học 
 HiềnV

Văn học 
 HuyềnV

Lịch sử 
 Nam

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Văn học 
 B.Ngọc

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Địa lí 
 Hằng

3
Hóa học 
 Triệu

Vật lý 
 Luyện

Văn học 
 PhượngV

Toán 
 T.Huyền

Toán 
 Yến

GDCD 
 Toàn

Văn học 
 HuyềnV

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Toán 
 Trà

Địa lí 
 Quân

Lịch sử 
 Ánh

Văn học 
 B.Ngọc

Văn học 
 Dung(V)

GDCD 
 Hạnh

4
Hóa học 
 Triệu

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Địa lí 
 Quân

Văn học 
 PhượngV

Văn học 
 HiềnV

Lịch sử 
 Ánh

Ngoại ngữ 
 Phương A

Toán 
 T.Huyền

Toán 
 Trà

GDCD 
 Hạnh

Địa lí 
 Hằng

Toán 
 Kiên

Lịch sử 
 Nam

Văn học 
 Dung(V)

5
Hóa học 
 Triệu

Văn học 
 HiềnV

Địa lí 
 Quân

Văn học 
 PhượngV

Toán 
 Yến

Lịch sử 
 Ánh

Ngoại ngữ 
 Phương A

Toán 
 T.Huyền

Văn học 
 HuyềnV

Văn học 
 B.Ngọc

Toán 
 Trà

Lịch sử 
 Nam

Văn học 
 Dung(V)

Ngoại ngữ 
 ThủyCĐ

Thứ 6

1
Ngoại ngữ 

 Tiếp
Toán 

 T.Huyền
GDCD 
 Toàn

Lịch sử 
 Ánh

Văn học 
 HiềnV

Toán 
 Nga

Toán 
 Kiên

GDCD 
 Hạnh

Văn học 
 HuyềnV

Ngoại ngữ 
 Diễn

Văn học 
 Dung(V)

Văn học 
 B.Ngọc

Địa lí 
 Hằng

Toán 
 Hiếu

2
Sinh học 
 Trọng

Hóa học 
 Q.Mai

Ngoại ngữ 
 Diễn

GDCD 
 Toàn

Văn học 
 HiềnV

Lịch sử 
 Ánh

Toán 
 Kiên

Toán 
 T.Huyền

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Văn học 
 B.Ngọc

Văn học 
 Dung(V)

Địa lí 
 Hằng

Toán 
 Nga

Toán 
 Hiếu

3
Sinh học 
 Trọng

Hóa học 
 Q.Mai

GDCD 
 Toàn

Toán 
 T.Huyền

Văn học 
 HiềnV

Ngoại ngữ 
 Diễn

Văn học 
 HuyềnV

GDCD 
 Hạnh

Ngoại ngữ 
 Tiếp

Văn học 
 B.Ngọc

Văn học 
 Dung(V)

Địa lí 
 Hằng

Toán 
 Nga

Toán 
 Hiếu

4
Sinh học 
 Trọng

Hóa học 
 Q.Mai

Toán 
 Hiếu

Toán 
 T.Huyền

Lịch sử 
 Ánh

Văn học 
 B.Ngọc

Văn học 
 HuyềnV

Văn học 
 HiềnV

GDCD 
 Hạnh

Ngoại ngữ 
 Diễn

GDCD 
 Toàn

Toán 
 Kiên

Toán 
 Nga

Văn học 
 Dung(V)

5

Thứ 7

1

2

3

4

5

Ngày 21 tháng 5 năm 2022

NGƯỜI LẬP: NGUYỄN HUY TRỌNG HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)

Nguyễn Thanh Tuấn


